
NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số (A+B): 6.217.575 4.812.936 1.225.050 6.216.938 4.812.300 1.225.050 9.050 1.194.836 1.079.216 67.000 1.012.216 115.620

A VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 4.933.736 4.812.936 4.933.099 4.812.300 6.650 999.216 999.216 67.000 932.216

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1
Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc

Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông, nông 

nghiệp tỉnh

03/NQ-HĐND, 

29/3/2021
211.147 211.147

2626/QĐ-

UBND, 

21/12/2021

211.035 211.035 600 70.000 70.000 70.000

Đã hoàn thành phê duyệt thiết kế BVTC-DT phần 

đường, cầu và hệ thống điện chiếu sáng gói thầu số 

09. Phát hành HSMT xây lắp từ ngày 04/10/2022, 

mở thầu ngày 24/10/2022. Dự kiến khởi công công 

trình tháng 10/2022.

Chưa khởi 

công

2
Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu,

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông, nông 

nghiệp tỉnh

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
1.493.000 1.493.000

2440/QĐ-

UBND, 

29/11/2021

1.492.478 1.492.478 1.200 327.216 327.216 327.216

- Phần đường: Triển khai thi công đắp đất nền 

đường K95 đoạn Km0+000 – Km1+520; thi công 

đắp cát K90 đoạn Km6+760-Km7+725, lớp cát 

thoát nước K95 đoạn Km7+400 - Km7+725, thi 

công đào thay đất yếu đoạn Km6+660 – Km6+760 

Y15(1/2 mặt cắt ngang).

- Phần cầu: Thi công đắp đường công vụ, bãi đúc 

dầm phía bờ Bắc Giang, Hải Dương;. Thi công mố 

nhô, cầu tạm phía Bắc Giang, Hải Dương phục vụ 

thi công cầu. Thi công hoàn thành cọc khoan nhồi 

trụ: T4, T5, T12, T13, T14, T15, mố M2. Thi công 

bệ trụ T14; Thi công bãi, bệ đúc dầm phía bờ Bắc 

Giang; Thi công 01 cọc khoan nhồi D2000 trụ 

T7.V15

Đã khởi công

HĐND tỉnh dừng 

phát hành vốn 

TPCQĐP theo NQ số 

15/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bố Hạ qua

xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng

Nghề Đông Bắc

UBND huyện 

Yên Thế

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
260.000 260.000

2307/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021
260.000 260.000 800 40.000 40.000 40.000

  Đã khởi công ngày 25/9/2022; đang thực hiện xây 

rãnh thoát nước, mở rộng mặt đường đoạn đầu 

tuyến nối với ĐT242.
Đã khởi công

4 Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông, nông 

nghiệp tỉnh

39/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021
456.327 456.327

2612/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2021
456.324 456.324 1.000 250.000 250.000 250.000

Đã khởi công 21/4/2022. Tiến độ cụ thể:

- Phần cầu: Thi công cọc khoan nhồi được 62/74 cọc

(xong mố M1, M2, Trụ T1-T6); xong mố trụ từ M1

đến trụ T4; xong thân trụ T5, T6, đang tập kết và

lắp dựng đà giáo K0 trên trụ T6; xong đóng cọc ván

thép, đang đào hố móng mố M2; đúc được 14/42

phiến dầm. Lắp đặt dầm nhịp trụ T2-T3, T3-T4 (lũy

kế đạt 02/4 nhịp dẫn) phía Bắc Giang.

- Đường dẫn phía Bắc Giang: Thi công hoàn thành

khoan cọc XMĐ và đắp cát nền đường K95; đang

đắp nền đường K95. Tường chắn: Ép cọc BTCT

được 330/430 cọc và đang thi công bệ, tường chắn.

Thi công hoàn thành hầm chui.

- Đường dẫn phía Bắc Ninh: Thi công hoàn thành

cọc XMĐ và đắp cát nền đường K95, đang đắp đất

nền đường K95; đang thi công thân tường chắn.

Đã khởi công

5

Đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô, trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang (đoạn từ KCN Yên Sơn - Bắc Lũng đến

ĐT293 quy hoạch) và ĐT293B (đoạn từ Vành đai 5

đến QL31)

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông, nông 

nghiệp tỉnh

39/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020; 48/NQ-

HĐND, 10/12/2021

752.000 752.000 752.000 752.000

Thực hiện đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 

theo ý kiến của Sở GTVT tại văn bản số 

1559/SGTVT-QLCL ngày 10/10/2022; hoàn thiện 

báo cáo ĐTM để trình thẩm định.

Chưa phê 

duyệt DA

Trong đó:

Tổng mức đầu tư
Vốn chuẩn bị 

đầu tư

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-TTTCTLN ngày          /10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt chủ trương 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Vốn từ 

nguồn thu  

tiền sử dụng 

đất

Trong đó: Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án

Ghi chú

(Ghi rõ: Dự 

án đã khởi 

công/chưa 

khởi công)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)
Nguồn vốn 

CĐNS tỉnh
Tổng số

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Biểu số 02

Kế hoạch vốn năm 2022

Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 

15/10/2022
Vốn Trái 

phiếu 

CQĐP

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư

Đơn vị: Triệu đồng
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NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW

Trong đó:

Tổng mức đầu tư
Vốn chuẩn bị 

đầu tư
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt chủ trương 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Vốn từ 

nguồn thu  

tiền sử dụng 

đất

Trong đó: Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án

Ghi chú

(Ghi rõ: Dự 

án đã khởi 

công/chưa 

khởi công)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)
Nguồn vốn 

CĐNS tỉnh
Tổng số

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Kế hoạch vốn năm 2022

Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 

15/10/2022
Vốn Trái 

phiếu 

CQĐP

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư

6
Nâng cấp, mở rộng đường nối từ ĐT293 đến QL17

tỉnh Bắc Giang

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông, nông 

nghiệp tỉnh

48/NQ-HĐND, 

10/12/2021
571.200 571.200

794/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2022
571.200 571.200 100.000 100.000 100.000

Hoàn thành phê duyệt thiết kế BVTC-DT ngày 

29/9/2022, Phát hành HSMT xây lắp gói thầu số 08 

từ ngày 04/10/2022, mở thầu ngày 24/10/2022. Dự 

kiến khởi công công trình tháng 10/2022.

Chưa khởi 

công

II NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ PTNT

1

Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, gồm các hồ: Đá

Ong, Cầu Rễ, Suối Cấy; đập Thác Huống, Đá Gân và

đập dâng sông Sỏi

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL 

Nam Sông 

Thương

1121/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2020
18.256 18.256

2203/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
18.256 18.256 200 8.000 8.000 8.000

Đã phê duyệt xong thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở; đã ký hợp đồng xây lắp và khởi công 

công trình ngày 04/9/2022; đã  ký hợp đồng và triển 

khai gói lắp đặt thiết bị. Hiện đang thực hiện cắm 

mốc hoàn thiện hồ Đá Ong đạt 70/79 mốc, khoan và 

lắp đặt ống giếng quan trắc: 11/12 giếng. Đo đạc và 

định vị mốc cơ sở và mốc chuyển vị đập hồ Đá Ong.

Đã khởi công

III LĨNH VỰC THANH THIẾU NIÊN

1
Đầu tư xây dựng cải tạo Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh 

Bắc Giang

Tỉnh Đoàn Bắc 

Giang

633/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2021
17.171 17.171

2261/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
17.171 17.171 250 10.000 10.000 10.000

Hoàn thành xây tường tầng 6,5,4,3; Trát trong 

tường, cột, dầm, sàn tầng 6,5,4,3 (đạt 95%); Thi 

công ống gen điện âm sàn, âm tường; luồn dây điện; 

thi công đường dây phần điện nhẹ tầng 6,5,4,3 (đạt 

95%); Phá dỡ lớp vữa trát tầng 2 (đạt 90%) 

Đã khởi công

IV
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - GIÁO DỤC NGHỀ

NGHIỆP

1

Xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT,

DTNT trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình dân dụng 

và công nghiệp 

tỉnh

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
105.446 105.446

2264/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
105.446 105.446 350 20.000 20.000 20.000

Tình hình triển khai các hạng mục như sau:

- Trường THPT Tứ Sơn: Thực hiện thi công ép cọc thí nghiệm 

nhà lớp học bộ môn và nhà đa năng.

- Trường THPT Lục Ngạn: Tiến hành thi công bể PCCC.

- Trường THPT Yên Dũng số 3: Tiến hành định vị cọc thí 

nghiệm và chuẩn bị ép cọc.

- Trường THPT Lục Nam: Tiến hành thi công phần móng nhà 

lớp học 10 phòng.

- Trường phổ thông DTNT Lục Ngạn: Thực hiện dọn dẹp mặt 

bằng, tập kết máy móc vật tư chuẩn bị thi công phần móng nhà 

ăn.

Đã khởi công

V LĨNH VỰC VĂN HÓA

1
Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc

Giang 

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình dân dụng 

và công nghiệp 

tỉnh

18/NQ-HĐND, 

10/8/2021
540.769 540.769

2659/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2022
540.769 540.769 800 60.000 60.000 60.000

Đã hoàn thành LCNT các gói thầu: Khảo sát địa 

chất bước lập thiết kế BVTC–DT xây dựng công 

trình; Lập hồ sơ thiết kế BVTC–DT Thẩm định giá 

vật tư, thiết bị; Thẩm tra thiết kế BVTC–DT; Lập 

HSMT, đánh giá HSDT xây lắp, thiết bị.  Dự kiến 

khởi công dự án trong tháng 11/2022.

Chưa khởi 

công

VI LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1
Cải tạo, mở rộng trụ sở Ban quản lý các Khu công

nghiệp tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý 

các Khu công 

nghiệp tỉnh

628/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2021
11.751 11.751

307/QĐ-SXD 

ngày 01/11/2021
11.751 11.751 250 10.000 10.000 10.000

(1) Nhà trụ sở Xây mới: Hoàn thiện sơn, lắp đặt 

thiết bị và hoàn thành công trình nhà trụ sở xây 

mới; (2). Nhà trụ sở cải tạo: hoàn thiện cải tạo, trát 

lại mặt tiền; thực hiện cải tạo các phòng, khu vệ 

sinh 3. triển khai thi công cacs hạng mục phụ trợ 

(nhà bảo vệ, rãnh thoát nước...)

Đã khởi công
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NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW

Trong đó:

Tổng mức đầu tư
Vốn chuẩn bị 

đầu tư
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt chủ trương 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Vốn từ 

nguồn thu  

tiền sử dụng 

đất

Trong đó: Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án

Ghi chú

(Ghi rõ: Dự 

án đã khởi 

công/chưa 

khởi công)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)
Nguồn vốn 

CĐNS tỉnh
Tổng số

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Kế hoạch vốn năm 2022

Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 

15/10/2022
Vốn Trái 

phiếu 

CQĐP

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư

VII LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Dự án nâng cao năng lực Trung tâm ứng dụng khoa

học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-

2023 

 Sở Khoa học 

và Công nghệ 

766/QĐ-UBND, 

ngày 27/7/2021
31.466 31.466

2260/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
31.466 31.466 200 12.000 12.000 12.000

Đang tiếp tục thi công, khối lượng thi công cụ thể: 

(1) Nhà kiểm định xitec-acximet đạt 85%; (2) Nhà 

trưng bày giới thiệu các SP và CN đạt 90%; (3) Nhà 

cải tạo 2 tầng đạt  90%; (4) Nhà cải tạo 3 tầng đạt 

90%; (5) Nhà kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm 

20%;  (6) San nền, Nhà để xe đạt 100%.; (7) Nhà 

bảo vệ đạt 95%; (8) Sân đường bê tông đạt 40%; (9) 

Rãnh thoát nước đạt 90%.

Đã khởi công

VIII LĨNH VỰC Y TẾ

1
Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh

Trung tâm y tế huyện Lục Nam

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình dân dụng 

và công nghiệp 

tỉnh

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
219.708 219.708

2262/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
219.708 219.708 400 38.500 38.500 38.500

Dự án đã hoàn thành thi công ép cọc thí nghiệm. 

Chủ đầu tư đang triển khai thí nghiệm nén tĩnh cọc 

theo quy định.
Đã khởi công

2
Xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y

tế huyện Yên Thế

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình dân dụng 

và công nghiệp 

tỉnh

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
205.146 84.346

2263/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021
205.146 84.347 400 38.500 38.500 38.500

Đang triển khai thi công lắp dựng lán trại, hàng rào, 

san gạt mặt bằng, tập kết máy móc thiết bị thi công.
Đã khởi công

IX LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1
Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

1263/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020
40.349 40.349

2255/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2021
40.349 40.349 200 15.000 15.000 15.000

Đã phê duyệt Thiết kế BVTC-DT. Đang triển khai 

lập Hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện 

gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự 

kiến khởi công vào cuối tháng 11/2022.

Chưa khởi 

công

B VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1.283.839 1.225.050 1.283.839 1.225.050 2.400 195.620 80.000 80.000 115.620

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1

Xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL31

- QL1 và tuyến nhánh hồ Suối Nứa - Khuôn Thần

trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc

Giang

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông, nông 

nghiệp tỉnh

09/NQ-HĐND ngày 

09/7/2020; 03/NQ-

HĐND ngày 

06/4/2022

937.839 933.150
353/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2021
937.839 933.150 1.000 135.620 80.000 80.000 55.620

Đang tập kết thiết bị máy móc, xây dựng lán trại và 

chuẩn bị mặt bằng thi công.
Đã khởi công

Giao bổ sung 80 

tỷ đ tại QĐ 

898/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2022

2
Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam)

đi Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

UBND huyện 

Tân Yên

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
230.000 194.000

1980/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021
230.000 194.000 800 30.000 30.000

Dự án đã khởi công; hiện tại nhà thầu đang tập 

trung phương tiện, máy móc để thi công
Đã khởi công

II ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ATK
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NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW

Trong đó:

Tổng mức đầu tư
Vốn chuẩn bị 

đầu tư
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt chủ trương 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Vốn từ 

nguồn thu  

tiền sử dụng 

đất

Trong đó: Ghi chú

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án

Ghi chú

(Ghi rõ: Dự 

án đã khởi 

công/chưa 

khởi công)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)
Nguồn vốn 

CĐNS tỉnh
Tổng số

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Kế hoạch vốn năm 2022

Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 

15/10/2022
Vốn Trái 

phiếu 

CQĐP

Vốn NSTW

Tổng mức đầu tư

1

Xây dựng phòng học thuộc các xã ATKII: Xuân

Cẩm, Mai Trung, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Hoàng

An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

UBND huyện 

Hiệp Hòa

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
62.000 52.000

2295/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2021
62.000 52.000 300 15.000 15.000

Dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công, các gói 

thầu đã triển khai thi công, bắt đầu khởi công từ 

27/8/2022; đến nay đã thực hiện đạt khoảng 10% 

giá trị hợp đồng xây lắp.

Đã khởi công

2

Xây dựng phòng học thuộc các xã ATKII: Thái Sơn,

Hoàng Vân, Hương Lâm, Hợp Thịnh, Hùng Sơn,

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

UBND huyện 

Hiệp Hòa

14/NQ-HĐND ngày 

29/6/2021
54.000 45.900

2287/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2021
54.000 45.900 300 15.000 15.000

Dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công, các gói 

thầu đã triển khai thi công, bắt đầu khởi công từ 

27/8/2022; đến nay đã thực hiện đạt khoảng 10% 

giá trị hợp đồng xây lắp.

Đã khởi công
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